


DANH MỤC THUẬT NGỮ DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
Compost
Phương pháp xử  lý  rác  hữu cơ  bằng cách ủ  thành
phân bón.

5R
Bộ  quy tắc 5R  bao gồm các nguyên tắc cơ  bản của
Zero Waste.

Refuse
Từ  chố i  quy tắc đầu t iên t rong bộ  quy  tắc 5R của
Zero Waste.

Reuse
Tá i  sử  dụng quy tắc thứ  ha i  trong  bộ  quy  tắc 5R
của Zero Waste.

Reduce
Giảm thiểu quy tắc thứ  ba  t rong bộ  quy tắc 5R
của Zero Waste.

Recycle
Tá i  chế  quy tắc thứ  tư  t rong  bộ  quy tắc 5R  của
Zero Waste.

Rot
Ủ  phân quy  tắc cuố i  cùng  t rong bộ  quy tắc 5R  của
Zero Waste.

Enzym
Enzym là các prote in  có  tác  dụng làm chấ t  xúc
tác s inh học.

VUSTA
Vietn am Union of  Sc ience and 
Technology Associat ions

PET
Nhựa Polyethylene terephthalate

HDPE
Nhựa Polyethylene tỷ  t rọng cao

PVC
Nhựa Polyethylene tỷ  t rọng cao

LDPE
Nhựa Polyety len  mật  độ  thấp

PP
Nhựa Polypropylen

PS
Nhựa Polyst iren

PIB
Press  Informat ion Bureau (Cục Thông t in  Báo ch í)

IUCN
The Internat iona l  Union for  Conservat ion  of  Nature
(L iên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc  tế )

WWF
World Wild Fund for  Nature  
(Tổ  chức Quốc tế  về  Bảo tồn Thiên nhiên)

UNEP
United Nations  Env ironment  Programme
(Chương  t r ình Môi trường  L iên hợp quốc)
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I.  KIẾN THỨC CHUNG



:

:Ch ất th ải  rắn
Tài  nguyên:

Tài  nguyên thiên nhiên:

Tài  nguyên tái  tạo:



Nói  một  cách đơn giản hơn,  “Không  rác  thả i ”  là  mục t iêu,  là  hành tr ình mà chúng
ta  cùng  đồng hành để  rác  thả i  được  hạn chế  tố i  đa  về  lượng  ra  bãi  chô n lấp,  b ị
đốt  bỏ  hoặc rò r ỉ  ra  môi  trường,  do con  ngườ i  t iế t  giảm được đầu vào (mua mớ i )
và  đầu ra  (vứ t  bỏ ) .

Theo chính sách của T iểu bang  Hawai  (Hoa Kỳ ) ,  (“Không  rác  thả i”  l à  cách  sống
thúc đẩy  mục t iêu  g iảm lượng  vậ t  chấ t  b ị  vứ t  bỏ  và  thay  vào đó, kế t  hợp lạ i
các  sản phẩm phụ  của một  hệ  thống để  sử  dụng cho hệ  thống khác.  Không có
cái  gọ i  là  “rác  thả i”  trong tự  nhiên.  Về  bản chấ t ,  sản phẩm phụ  của hệ  thống
này là  nguyên l iệu cho hệ  thống khác.

Theo L iên  minh Không   rác  Quốc tế  (2018),  “Không rác  thả i”  là  bảo tồn tấ t  cả
các nguồn tà i  nguyên bằng  cách sản xuấ t ,  t iêu  thụ ,  tá i  sử  dụng và  thu hồ i  có
trách  nhiệm c ác  sản phẩm, bao b ì  và  vậ t  l iệu mà không cần đốt  và  không thả i
ra  đất ,  nước hoặc không  khí  đe dọa môi  t rường  hoặc sức khỏe con ngườ i .

Môi  trường là  nơ i  con ngườ i  khai  thác nguồn vậ t  l iệu và  năng lượng cần thiế t
cho hoạ t  động sản xuấ t  và  cuộc sống.  Các sản phẩm công,  nông,  lâm,  ngư
nghiệp và  văn hoá,  du l ịch của con ngườ i  đều bắ t  nguồn từ  các  dạng vậ t  chấ t
tồn tạ i  t rên t rá i  đấ t  và  không  g ian  bao quanh trá i  đấ t .  Như  vậy,  môi  trường là
nền tảng đờ i  sống của con ngườ i ,  chấ t  lượng  môi  t rường t ỉ  lệ  thuận vớ i  chấ t
lượng đờ i  sống của con ngườ i .

Nói  một  cách đơn giản hơn,  “Không  rác  thả i ”  là  mục t iêu,  là  hành tr ình mà chúng
ta  cùng  đồng hành để  rác  thả i  được  hạn chế  tố i  đa  về  lượng  ra  bãi  chô n lấp,  b ị
đốt  bỏ  hoặc rò r ỉ  ra  môi  trường,  do con  ngườ i  t iế t  giảm được đầu vào (mua mớ i )
và  đầu ra  (vứ t  bỏ ) .

Theo chính sách của T iểu bang  Hawai  (Hoa Kỳ ) ,  (“Không  rác  thả i”  l à  cách  sống
thúc đẩy  mục t iêu  g iảm lượng  vậ t  chấ t  b ị  vứ t  bỏ  và  thay  vào đó, kế t  hợp lạ i
các  sản phẩm phụ  của một  hệ  thống để  sử  dụng cho hệ  thống khác.  Không có
cái  gọ i  là  “rác  thả i”  trong tự  nhiên.  Về  bản chấ t ,  sản phẩm phụ  của hệ  thống
này là  nguyên l iệu cho hệ  thống khác.

Theo L iên  minh Không   rác  Quốc tế  (2018),  “Không rác  thả i”  là  bảo tồn tấ t  cả
các nguồn tà i  nguyên bằng  cách sản xuấ t ,  t iêu  thụ ,  tá i  sử  dụng và  thu hồ i  có
trách  nhiệm c ác  sản phẩm, bao b ì  và  vậ t  l iệu mà không cần đốt  và  không thả i
ra  đất ,  nước hoặc không  khí  đe dọa môi  t rường  hoặc sức khỏe con ngườ i .

Môi  trường là  nơ i  con ngườ i  khai  thác nguồn vậ t  l iệu và  năng lượng cần thiế t
cho hoạ t  động sản xuấ t  và  cuộc sống.  Các sản phẩm công,  nông,  lâm,  ngư
nghiệp và  văn hoá,  du l ịch của con ngườ i  đều bắ t  nguồn từ  các  dạng vậ t  chấ t
tồn tạ i  t rên t rá i  đấ t  và  không  g ian  bao quanh trá i  đấ t .  Như  vậy,  môi  trường là
nền tảng đờ i  sống của con ngườ i ,  chấ t  lượng  môi  t rường t ỉ  lệ  thuận vớ i  chấ t
lượng đờ i  sống của con ngườ i .



Ô nhiễm không khí có ảnh hưởng
nghiêm trọng đến hệ hô hấp của con
người. Các loại khí thải từ ngoài môi
trường như khói bụi, xăng xe, bụi mịn
có ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức
khỏe con người, nếu xâm nhập vào
phổi chúng có thể gây nên một số loại
bệnh như viêm phổi, vô sinh… Ô nhiễm
không khí còn là nguyên nhân gây nên
các tình trạng đau đầu, chóng mặt,
bệnh tim mạch… Đặc biệt người cao
tuổi, phụ nữ mang thai, người đang
mang bệnh, trẻ nhỏ là những đối tượng
dễ bị mắc bệnh do ô nhiễm môi trường.



Hệ s inh  thái  là  một quần thể bao
gồm nhiều động vật  và  thực vật
s inh  sống với  nhau,  chúng tương
tác qua  lạ i  để  cùng nhau tồn tạ i .  
Môi  trường b ị  ô  nhiễm khiến hệ
s inh thái  bị  mất  cân bằng đe  dọa
đến sự tồn tạ i  của nhiều loà i  s inh
vật ,  động vật ,  thực vật  sống.  Nhiệt
độ tăng sẽ làm băng tan  và  mực
nước b iển cũng tăng theo,  g ia tăng
các  cơn bão ,  suy giảm tầng ô-zôn…
Ngoà i  ra,  một  số  loài  không kịp
thích  ứng có  thể  b ị  tuyệt  chủng.



1 .2.

II.  GỢI Ý HOẠT ĐỘNG



2.
2.1.

2.2.

Giấy khổ rộng,  bút nét  to.
Đồng hồ bấm giờ.
Màn hình đếm ngược thời  gian (nếu có).
Phôtô bộ thẻ nhân vật kèm mô tả kỹ năng.



Ban g iám khảo là  một  số giáo v iên đại  diện  và  khán g iả  (học  s inh)  có
mặt  tạ i  buổi  ngoại  khóa.
Các giáo viên nhận xét,  góp ý cho các đội thi.  Sau khi  kết thúc toàn bộ
phần thi và nhận xét, giáo viên hỏi ý kiến khán giả, tìm ra đội thi thu hút
được nhiều nhất sự chú ý, ủng hộ của khán giả. Trao thưởng cho 1 đội
thi  được Ban giám khảo đánh giá tốt nhất và 1 đội thi được khán giả ủng
hộ nhiều nhất.

Đánh giá cao nếu có đội  nhóm đưa ra được ý tưởng kết hợp với các
ngành nghề khác, nhấn mạnh thông điệp “phải có sự chung tay góp sức
của cả cộng đồng”.
Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi cá nhân nên ko phân biệt
ngành nghề, tuổi tác… bảo vệ môi trường chính là cho cá nhân mình và
cộng đồng xung quanh, nó là một lối sống, một văn hóa.



Mẫu phiếu khảo sát tham k hảo cho nhó m 
học sinh THCS -  THPT

Khảo sát  học s inh trước khi  bắt  đầu buổi  học ngoại  khóa
theo mẫu phiếu.  Kết  thúc kỳ học ,  đánh g iá  lần  2 với  cùng 1
mẫu phiếu.



PP, PS, Nhựa khác.

LDPE, PS, Nhựa khác.

07 loại: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, Nhựa khác.

b. Không



Mẫu phiếu khảo sát tham khảo cho nhóm 
học sinh Tiểu học

b. Không

07 loại: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, Nhựa khác.



I.  KIẾN THỨC CHUNG

Phần 2 được xây dựng nhằm cung cấp
các kiến thức chung về không rác thải và
các quy tắc liên quan đến “R” (Reduce
(Từ chối), Reuse (Tái sử dụng), Refuse
(Từ chối)…) nhằm hướng đến lối sống
“Không rác thải”.

Định nghĩa được Liên minh Quốc tế Không chất thải (Zero Waste International
Alliance – ZWIA) thông qua là:



Theo trang Zenbird, ngày càng nhiều người Nhật Bản nhận thức rõ hơn về các
vấn đề liên quan đến rác thải, chẳng hạn như vi nhựa hay tỷ lệ tái chế tại quốc
gia. Cùng với đó là nhu cầu giảm thiểu rác, bao gồm cả việc phấn đấu tiếp cận
đến một lối sống không rác. 

Thuật ngữ “Không rác thải” không được quan tâm nhiều cho đến khoảng giữa
năm 2019, khi nhận thức về SDGs (Sustainable Development Goals – Các Mục
tiêu Phát triển Bền vững hay còn được gọi là Mục tiêu Toàn cầu của Liên hợp
quốc) và nhu cầu về một nền kinh tế tuần hoàn ở Nhật Bản bắt đầu có sức thu
hút đối với cộng đồng. Tuy nhiên, năm 2021 dường như là năm mà phong trào
“Không rác thải” cuối cùng cũng tìm được chỗ đứng vững chắc ở Nhật Bản.





Redesign
Tái thiết kế
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1.2.  Ngoại  khóa

1.1 .  Chính  khóa



2.1.  Chính  khóa

2.2.  Ngoại  khóa

Bước 5: Quyết định kế hoạch

Bước 4: Đánh giá và lựa chọn phương án tối ưu





Phần 3
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Rác sinh hoạt:

.

Chất thải rắn sinh hoạt tại các đô thị năm 2019 ở mức 35.624 tấn/ngày, ở
nông thôn là 28.394 tấn/ngày. Tổng khối lượng CTRSH phát sinh trên toàn
quốc năm 2019 đã tăng 46% so với năm 2010 (Bộ Tài Nguyên và Môi
trường, 2019).
Tỷ lệ thu gom CTRSH ở Việt Nam trung bình năm 2019 tại khu vực đô thị
đạt 92% và khu vực nông thôn đạt 66%. Cả nước có 1,322 cơ sở xử lý
CTRSH, gồm: 381 lò đốt, 37 dây chuyền chế biến phân hữu cơ, 904 bãi
chôn lấp. Chôn lấp vẫn là hình thức xử lý chính (71% khối lượng thu gom)
nhưng chỉ có khoảng 20% bãi chôn lấp là hợp vệ sinh (Bộ Tài Nguyên và
Môi trường, 2019).

Ngay cả đối với chất thải được thu gom bởi chính quyền đô thị, phần lớn vẫn
được xử lý trong các bãi chôn lấp với thiết kế không hợp vệ sinh và quản lý yếu
kém, gây ra các vấn đề môi trường nghiêm trọng. 

Hiện có 660 bãi chôn lấp ở Việt Nam tiếp nhận khoảng 20.200 tấn rác thải
mỗi ngày.
Chỉ có 30% được xếp loại là bãi chôn lấp hợp vệ sinh có lớp che phủ hàng
ngày trên rác thải. 
Chỉ có 9% bãi chôn lấp có cân trọng lượng, 36% có lớp lót đáy. 
Hầu hết các bãi chôn lấp không có hệ thống thu gom khí, xử lý nước rỉ rác,
hoặc hệ thống quản lý kém, chủ yếu do thiếu kinh phí. Điều này gây ra
nhiều vấn đề và rủi ro về môi trường và sức khỏe, bao gồm: 

Theo Ngân hàng Thế giới, 2018:
1.

2.

3.
4.

Ô nhiễm nước ngầm tác động trực tiếp đến giếng nước của cộng đồng
đang sống xung quanh bãi chôn lấp; 
Ô nhiễm nguồn nước mặt thông qua việc xả thải các chất thải lỏng độc
hại do không xử lý nước rỉ rác một cách đầy đủ hoặc do các hoạt động
vận hành kém; 

42
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.

Xem phim tài liệu, phim khoa học về môi trường

Xem phim tài liệu, phim khoa học về môi trường
(Giống với trình độ tiểu học)

47 48

.

.

.



Hoạt động này được triển khai như một dạng trò chơi vận động giữa giờ.
Các số liệu trong bài giảng có thể thay đổi cập nhật, hoặc khi xây dựng các
bài giảng cụ thể cho từng địa phương, số liệu sẽ mang tính địa phương
hóa. Ngoài ra, có thể làm tròn các số cho dễ nhớ, chủ yếu để học sinh nhận
thức được lượng rác thải khổng lồ phát sinh mỗi ngày.

Kiến thức: Học sinh ôn tập và ghi nhớ những con số quan trọng,
thể hiện tình trạng về vấn đề rác thải sinh hoạt tại Việt Nam và
trên thế giới.
Thái độ: Học sinh ý thức được, một lần nữa, về các vấn đề ô nhiễm
rác thải hiện tại và sẵn sàng tham gia giảm thiểu rác, góp phần bảo
vệ môi trường.

49
49
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Phần IV được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức chung về lợi ích cũng
như các phương pháp phân loại rác.

Phân loại theo
mức độ nguy hại

53 54



2. Các phương pháp phân loại rác

.

:

Cụ thể, chất thải nguy hại 
(tiếng Anh là Hazardous Waste) là
chất thải có chứa các chất hoặc hợp
chất, có một trong các đặc tính gây
nguy hại trực tiếp, hoặc tương tác
với chất khác gây nguy hại đến môi
trường và sức khỏe con người.

55 56



.

.

Là rác phát sinh từ hoạt động sản xuất nông
nghiệp, ví dụ vỏ đựng hạt giống, chất bảo vệ
thực vật, dụng cụ làm vườn, chăm bón cây…

Chất thải rắn có khả năng tái chế;
Chất thải thực phẩm;
Chất thải rắn sinh hoạt khác.

Đây là phương pháp phân loại phổ biến nhất, được áp dụng chủ yếu đối
với rác thải sinh hoạt, đặc biệt phù hợp dành cho hoạt động phân loại rác
tại nguồn.

5857



Tham khảo một số phương pháp phân loại rác tại Việt Nam và trên thế giới:

6059



Các thùng rác với thể tích 120L được lắp đặt ở khu vực ít phát thải rác hơn
– khu thương mại trong nhà với mặt hàng chính là các sản phẩm thời trang,
mỹ phẩm, tạp hóa… Các thùng rác loại 240L được sắp xếp tại khu vực kinh
doanh mặt hàng thực phẩm. Khu vự này phát sinh rác thải khối lượng lớn,
đặc biệt là rác hữu cơ.

61 62



Trên thế giới, Đức là quốc gia đứng
đầu về các nỗ lực phân loại tái chế
rác. Họ tìm thấy được niềm vui
trong việc tỉ mỉ phân loại rác thải
của mình vào những thùng chứa có
màu sắc khác nhau để tiện lợi cho
việc tái sử dụng hoặc xử lý theo
cách thân thiện với môi trường.
Đức cũng là quốc gia thành công
trong việc đưa kiến thức về môi
trường, hướng dẫn phân loại rác
thải vào chương trình và hệ thống
giáo dục toàn bộ các cấp học, kể cả
mầm non.

II. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG

.

.1.2.
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Rác nguy hại và không nguy hại.
Rác sinh hoạt – Rác xây dựng – Rác công nghiệp – Rác nông nghiệp –
Rác y tế.
Rác có thể tái chế – Rác thực phẩm – Rác còn lại.
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Ngoài ra, sau một thời gian thử nghiệm mô hình “Lớp học Không
rác thải’’ các bạn học sinh đã rút ra những kinh nghiệm đầu tiên
trong triển khai mô hình và thực hiện kế hoạch. Việc áp dụng
song song lý thuyết – thực hành sẽ giúp kiến thức dễ ghi nhớ hơn
và các bạn học sinh có những trải nghiệm thực tế, tăng khả năng
ứng dụng và sáng tạo.

tiếp theo
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1. Phương án tổ chức với quy mô ngoại khóa tập thể toàn trường:
Nghiệm thu lần 1 bài tập nhóm “Lớp Không rác” – bổ sung và điều
chỉnh kế hoạch

Kỹ năng ghi chép: Việc ghi chép lại thông tin cần thiết để rút ra
bài học kinh nghiệm sẽ giúp các học sinh cải thiện kỹ năng này.
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Phần VI được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức chung
về hữu cơ và hiện trạng của vấn đề này cũng như một số
phương pháp xử lý rác hứu cơ tại Việt Nam.

Rác hữu cơ (tiếng Anh là Organic Waste) là loại rác dễ phân hủy. Có
rất nhiều các loại rác thải hữu cơ. Tuy nhiên, để phân loại rác hữu
cơ từ hoạt động sinh hoạt, dịch vụ, ta có 3 loại rác hữu cơ cơ bản
như sau:
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7877

Có nguồn thu vỏ cam dồi dào và liên tục từ các quầy hàng bán
nước ép, Hội Phụ nữ xã Bình Ngọc đã cùng nhau thực hiện ủ vỏ
cam làm nước tẩy rửa sinh thái.
Qua nhiều lần thử nghiệm, Hội đã thành công sản xuất ra được
các sản phẩm có chất lượng tốt.
Mô hình đã đi vào hoạt động kinh doanh chính thức từ năm
2020. Riêng giai đoạn cuối 2020 – đầu 2021, mô hình đã giúp
các thành viên có thêm khoảng 3 triệu đồng/tháng.
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Tách lấy rác sạch không
bị dập nát hoặc hư, thối:
Vỏ trái cây, gốc rau, rau
làm chế phẩm sinh học

Cây phân xanh (50%): Cọng rau các loại, các loại cành và lá cây non.
Tàn dư thực vật – Phân nâu (25%): Các loại rơm rạ, cỏ khô, lá khô;
trấu, mùn cưa...
Phân chuồng (25%): Ta có thể tận dụng phân trâu, bò, lợn, gà trong
gia đình để làm phân ủ.
Nước tưới: Nhằm tạo cho đống phân ủ có đủ ẩm cần thiết cho vi sinh
vật phát triển. Điều kiện tốt nhất là ẩm độ đạt 60%.
Chế phẩm EM: 200 g (pha 1 lít nước).
Bạt phủ.
Các dụng cụ cần thiết (cuốc, xẻng, bình phun).

Pha chế phẩm EM với nước theo tỷ lệ:
100ml EM: 10 lít nước (1 lít nước tưới cho 1m  rơm rạ, phân xanh ).
Phun EM đã được pha cho ướt đều rơm rạ, phân xanh (Phân xanh nên
được băm nhỏ 30 – 40 cm, phơi héo).
Rải từng lớp phân xanh và phân chuồng (lớp phân xanh dày 

Nén chặt cho đến khi đống ủ đạt độ cao 1,2m - 1,5m, sau đó phủ kín
bằng nilong.

50cm – 60cm).

3

Chế phẩm vi sinh

Sau 10-15 ngày tiến hành tưới nước bổ sung (khoảng từ 5 lít - 10 lít
nước/1m  phân ủ)
Sau 30-40 ngày tiến hành đảo tơi và đều đống phân, bổ sung nước cho
đủ độ ẩm 70-80% và giữ nhiệt độ từ 40-50 độ C (nóng già), nén chặt lại
và đậy nilon.

3
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Mùa đông: 2 tháng

Mùa hè khoảng 1 – 1,5 tháng.

Thời gian ủ phân:

b, Mô hình ủ trong thùng (đối với hình thức chia theo nhóm lớp,
quy mô nhỏ, tại mỗi lớp):

Thùng phuy xanh hoặc thùng đựng phù hợp điều kiện gia đình
Cây phân xanh (50%): cọng rau các loại, các loại cành và lá cây non
Tàn dư thực vật – Phân nâu (25%): các loại rơm rạ, cỏ khô, lá khô;
trấu, mùn cưa...
Đất (25%).
Nước tưới: nhằm tạo cho đống phân ủ có đủ ẩm cần thiết cho vi
sinh vật phát triển. Điều kiện tốt nhất là ẩm độ đạt 60%.
Chế phẩm EM (tỉ lệ 200gr pha với 1 lít nước).
Các dụng cụ cần thiết (cuốc, xẻng, bình phun).

Lựa chọn thùng ủ, vị trí đặt
Phân loại rác thải
Tiến hành ủ theo tỉ lệ: 10cm phân nâu tiếp đến 1 lớp phân xanh
mỏng 
Giữa các lớp trải 1 lượt chế phẩm vi sinh.
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Rác cắt ngắn (3-5cm), rửa sạch
Đường hoà tan trong 10 lít nước
Trộn rác vào 10 lít nước đã hoà đường. 
Đậy nắp. Để nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp.
Ủ từ 15 đến 20 ngày sẽ có mùi thơm như mùi rượu và có độ pH = 3
là thành công.

Phần VII được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức chung
về rác vô cơ, phân loại rác vô cơ và một số quy trình xử lý

rác vô cơ tại Việt Nam.
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I.  KIẾN THỨC CHUNG

Rác vô cơ có thể được chia ra làm 2 loại: Rác có thể tái chế và 
rác còn lại (rác không có giá trị tái chế).
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II. GỢI Ý HOẠT ĐỘNG (60 PHÚT)

.
Màn hình chiếu hoặc bảng kẻ ô chữ và bút/phấn
viết nét to.
Đồng hồ bấm giờ.
Màn hình đếm ngược thời gian (nếu có).

b, Phổ biến luật chơi
Quản trò đưa ra các câu hỏi cho ô chữ hàng ngang, từ đó để lấy dữ liệu để
tìm được “ô chữ bí mật” ở hàng dọc.
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Giáo viên nhận xét, đánh giá chung về sự tham gia của các bạn học
sinh và nhắc lại, nhấn mạnh mục tiêu của trò chơi, ý nghĩa của việc
giảm thiểu.

Loại rác có thể bán với giá 5,000 VND/kg?
Hoạt động được thực hiện để giúp tăng hiệu quả xử lý rác?
Phân loại rác từ đâu sẽ mang lại hiệu quả tốt nhất?
Loại rác nào có thể bán với giá 25,000 VND/ 100 chiếc?
Loại rác nào có thể bán với giá 6,000 VND/kg?
Pin điện thoại, mảnh thủy tinh vỡ thuộc loại rác nào?
Loại rác nào có thể bán với giá 4,500 VND/kg?
Đây là loại rác vô cơ mang lại nguồn lợi kinh tế cho xã hội?
Khi không thực sự cần thiết, chúng ta cần làm gì để hạn chế rác
phát thải?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

.

.
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Theo báo cáo của tạp chí khoa học
Science của Hiệp hội Mỹ (2017), từ
những năm 1950 đến 2017, con
người đã sản xuất ra 8,3 tỷ tấn nhựa,
trong đó 6,3 tỷ tấn là rác thải nhựa. 

Rác nhựa với đặc tính tồn tại lâu
trong môi trường và có thể gây ra các
tác động lớn đến con người, sinh vật
và hệ sinh thái, vì vậy cần có một phần
tách biệt để cung cấp thông tin sâu
hơn về loại rác này.

I.  KIẾN THỨC CHUNG
Phần VIII được xây dựng nhằm cung cấp các kiến thức chung về rác nhựa, phân
loại các loại nhựa theo quy địng quốc tế và phân tích hiện trạng cũng như tác tại
của vấn đề ô nhiễm rác nhựa.

9695



Low Density Polyethylene
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An toàn có thể tái sử dụng và dùng được trong lò vi sóng trong
thời gian ngắn.
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Đây là loại nhựa hỗn hợp hoặc không thuộc 6 loại nhựa trên (bao
gồm cả nhựa an toàn và không an toàn còn lại). Trong đó, nhựa số 7
có rất nhiều loại nhưng phổ biến nhất là nhựa PC và nhựa Tritan.

Theo UNEP (Chương trình Môi
trường Liên Hợp Quốc), cứ mỗi
phút lại có khoảng 1 triệu chai
nước uống bằng nhựa được tiêu
thụ, khoảng 5 nghìn tỷ túi nhựa
sử dụng một lần được sử dụng
mỗi năm trên toàn thế giới.
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Nhựa mất rất nhiều thời gian để
có thể phân hủy, chúng “phân
rã” dần thành các hạt siêu nhỏ
gọi là “vi nhựa”. Các loại sinh vật
kiếm mồi bằng cách lọc nước đã
nuốt các hạt vi nhựa và do vậy,
các hạt vi nhựa có thể xâm nhập
vào trong tế bào của chúng.

Đã có rất nhiều các nghiên cứu chỉ ra rằng các
hạt vi nhựa được tìm thấy trong muối ăn,
thậm chí nước máy, nước đóng chai. Không
những vậy do kích thước siêu nhỏ, chúng
hoàn toàn có thể bay lơ lửng trong không khí
chúng ta đang hít thở.
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Ngoài ra, rác thải nhựa ở biển có thể
có tác động xấu tới du lịch, vận chuyển
tàu thủy, hoạt động của thuyền, đánh
cá và lấy nước. Ước tính rằng các thiệt
hại do rác thải nhựa ở biển gây ra tới
các ngành công nghiệp biển tại khu vực
châu Á – Thái Bình Dương là khoảng
1,26 tỷ USD hàng năm 
(Jambeck và NNK (2015)).

thấp
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II.  GỢI Ý HOẠT ĐỘNG CHUNG (60 PHÚT)

Các mảnh rác nhựa phổ biến theo 7 loại nhựa, có dán
sẵn băng dính hoặc đính ghim.
Vật chứa rác nhựa.
Tranh in chất liệu canvas hoặc bảng vẽ thể hiện đề bài.
Có thể tham khảo thiết kế sau:
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Nghiệm thu bài tập nhóm “Lớp Không rác”.

TRUNG TÂM HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN XANH

CÙNG NHAU XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 
KHÔNG RÁC

Học sinh trường Tiểu học Trung Yên (Hà Nội) tham gia 
hoạt động học tập ủ phân compost.

Khảo sát cuối chương trình: 

Sử dụng mẫu phiếu khảo sát ở đầu học phần (Phần I) để đánh giá
được sự thay đổi về kiến thức và nhận thức của người tham gia sau
khi kết thúc chương trình.
Các giáo viên có thể sử dụng mẫu phiếu đề xuất hoặc tự xây dựng
mẫu phiếu phù hợp với đặc điểm của học sinh.

Mẫu phiếu khảo sát tham k hảo cho nhóm 
học s inh Tiểu học

Ngày khảo sát: _/_/_ Giờ (từ ... đến ...): _:_:_~_:_
(VD: 15 / 01 / 2021) (VD : 7 : 45 ~ 8 : 10)

2. Thông tin cơ bản về đối tượng được phỏng vấn

1. Thông tin cơ bản

Họ và tên: Số điện thoại:
Dân tộc: Giới tính: Tuổi:
Địa chỉ thường trú:
Trường:
Chức vụ (nếu có):

Lớp:

CÂU HỎI KHẢO SÁT

1. Có mấy loại tài nguyên  thiên nhiên?

a. 1 b. 2 c. 3 d.4

2. Đâu là định nghĩa đúng về Không rác thải?
a. “Không rác thải” là một tập hợp các nguyên tắc với mục tiêu không
để rác bị đưa đến bãi chôn lấp, lò đốt hoặc đại dương.

b. “Không rác thải” là bảo tồn tất cả các nguồn tài nguyên bằng cách
sản xuất, tiêu thụ, tái sử dụng và thu hồi có trách nhiệm tất cả các sản
phẩm, bao bì, vật liệu mà không đốt hay đổ thải ra đất, nước hoặc
không khí, đe dọa môi trường hoặc sức khỏe con người.
c. “Không rác thải” là mục tiêu phải đạt được trong tương lai của con
người để hướng đến bảo đảm duy trì môi trường sống.

d. Cả a và b đều đúng
e. Cả b và c đều đúng.
f. Tất cả đều đúng.
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3. Ô nhiễm môi trường có những ảnh hưởng gì?
a. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
b. Ảnh hưởng đến sức khỏe con người và hệ sinh thái.
c. Ảnh hưởng đến hệ sinh thái và kinh tế - xã hội.
d. Ảnh hưởng đến cả 3 yếu tố trên.

4. Quy tắc 5R được áp dụng phổ  biến nhất trong thực hành
Không rác thải hiện nay là?
a. Refuse (Từ chối) – Reduce (Giảm thiểu) – Reuse (Tái sử dụng) –
Recycle (Tái chế) – Rot (Ủ rác hữu cơ).
b. Refill (Làm đầy lại) – Reduce (Giảm thiểu) – Reuse (Tái sử dụng)
– Repair (Sửa chữa) – Recycle (Tái chế).
c. Rethinking (Thay đổi suy nghĩ) – Reduce (Giảm thiểu) – 
Reuse (Tái sử dụng) – Replace (Thay thế) – Recycle (Tái chế).
d. Redesign (Thiết kế lại) – Refuse (Từ chối) – Reduce 
(Giảm thiểu) – Reuse (tái sử dụng) – Recycle (Tái chế).

5. Có bao nhiêu hình thức xử  lý rác hiện nay tại Việt Nam? Đó là:
a. 02 hình thức: Chôn lấp – Tái chế.
b. 03 hình thức: Chôn lấp – Đốt rác – Tái chế.
c. 03 hình thức: Chôn lấp – Tái chế – Ủ phân (compost).
d. 04 hình thức: Chôn lấp – Đốt rác – Tái chế – Ủ phân (compost).

6. Rác có thể  được chia thành những loại nào?
a. 02 hình thức: Chôn lấp – Tái chế.
b. Rác sinh hoạt – Rác xây dựng – Rác công nghiệp – Rác nông
nghiệp – Rác y tế.
c. Rác hữu cơ – Rác vô cơ.
d. Tất cả các các phân loại trên đều đúng.

7. Phân loại rác để  làm gì? (Có thể  chọn nhiều đáp án)
a. Rác được phân loại làm tăng hiệu quả xử lý, vì có thể áp dụng các
phương pháp xử lý phù hợp với đặc điểm từng loại rác, từ đó tiết
kiệm ngân sách nhà nước trong xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
b. Rác phế liệu và rác hữu cơ được thu gom, tái chế phù hợp, tuần
hoàn việc sử dụng vật liệu, giúp giảm diện tích chôn lấp, thu hồi 
vật liệu.
c. Thu về nguồn lợi kinh tế: bán rác phế liệu, bán phân bón từ rác
hữu cơ, thu hồi năng lượng.
d. Hạn chế ô nhiễm môi trường từ quá trình xử lý chất thải và tiết
kiệm tài nguyên.
e. Phân loại rác giúp giảm tải lượng rác mà công nhân vệ sinh môi
trường phải xử lý, bớt sự nặng nhọc trong công việc của họ.
f. Làm hình ảnh truyền thông, để nếu mọi người thấy mình có phân
loại rác sẽ đánh giá tốt cho cá nhân hoặc đơn vị thực hiện hoạt động
này.

8. Rác hữu cơ  có thể  tái chế  hay không?

a. Có b. Không

9. Có bao nhiêu loại rác nhựa?
a. 02 loại: Nhựa tái chế và nhựa không thể tái chế.
b. 02 loại: Nhựa trong và nhựa đục.
c. 04 loại: Nhựa cứng, nhựa dẻo, nhựa giòn, nhựa chết.
d. 07 loại: PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, Nhựa khác.

10. Đâu là những loại nhựa ít an toàn nhất khi bị  tác động nhiệt?
a. HDPE, LDPE, PP, PS, Nhựa khác.
b. PP, PS, Nhựa khác.
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c. PET, PVC, LDPE, PS, Nhựa khác.
d. LDPE, PS, Nhựa khác.

11. Bạn có mong muốn theo học ngành môi trường hay không?

a. Có b. Không

Giải thích lý do:
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TÀI LIỆU THAM KHẢO
Luật BVMT số 72/2020/QH14, ban hành ngày 17/11/2020 bởi
Quốc hội Việt Nam
Giáo trình Cơ sở Khoa học môi trường, PGS.TS Lưu Đức Hải
(2009)
“Zero Waste in Japan” (2021), Trang tin ZENBIRD – SOCIAL
GOOD FROM JAPAN
Zero Waste Organisations: 6 Indian Initiatives Tackling Waste
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